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DANH MỤC THUẬT NGỮ
	Bên có liên quan 
	Bất kỳ một người, một nhóm hay cơ quan có liên quan đến một khu rừng. Ví dụ: các cơ quan của chính phủ, cộng đồng địa phương, tổ chức phi chính phủ quốc tế

	Đa dạng sinh học

	Sự đa dạng trong số sinh vật của tất cả các loài sống trên mặt đất, dưới biển và các hệ sinh thái sống dưới nước khác và các tổ hợp sinh thái mà chúng là một phần của nó; bao gồm sự đa dạng về loài và hệ sinh thái.

	FSC
	Hội đồng Quản trị Rừng Thế giới (Forest Stewardship Council)

	Hành lang
	Dải rừng liên kết giữa hai khu rừng mà dọc theo lối đi đó các loài động vật hoang dã có thể đi lại

	HCV
	Rừng có giá trị bảo tồn cao (High Conservation Value Forest)

	IUCN
	Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới

	Loài có yếu tố quyết định
	Những loài đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong chức năng của hệ sinh thái và việc loại bỏ những loài đó sẽ gây ra những thay đổi mang tính nền tảng cho hệ thống.

	Loài đặc hữu 

	Những loài được coi là những loài chỉ có trong giới hạn địa lý một hay nhiều khu vực, lớn hoặc nhỏ, trong vùng phụ Việt Nam và Đông Dương.

	Loài trọng điểm

	Những loài mà nhu cầu của chúng có thể tóm lược nhu cầu của hầu hết các loài khác 

	Nhu cầu cơ bản 
	Những yêu cầu cho sự tồn tại về mặt kinh tế hoặc tâm sinh lý của một cá thể hoặc một nhóm 

	Rừng đặc dụng 

	Hạng mục sử dụng đất của Việt Nam bao gồm các Vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên và các khu bảo vệ 

	Rừng phòng hộ 
	Hạng mục đất sử dụng cho mục đích phòng hộ rừng đầu nguồn của Việt Nam.

	Rừng trồng 
	Rừng nhân tạo thường được trồng bởi những loài mọc nhanh và cây không phải là cây bản địa, ví dụ loài thông, bạch đàn, keo lai. 

	Rừng tự nhiên
	Khu rừng được hình thành bởi những loài cây bản địa không phải do bàn tay con người trồng nên.  Chúng có thể bị xuống cấp nặng nề nhưng vẫn được coi là mang tính tự nhiên (nếu so với rừng trồng)

	Sách đỏ 

	Danh sách những loài quý hiếm đang bị đe doạ tuyệt chủng do chính phủ hoặc IUCN lập.

	Tài nguyên có yếu tố quyết định
	Những nguồn tài nguyên đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong chức năng của hệ sinh thái và việc loại bỏ chúng sẽ gây ra những thay đổi mang tính nền tảng cho hệ thống.

	Tầm quan trọng mang tính nền tảng
	Một dịch vụ rừng trong đó, 1) đóng góp từ 15 – 20% vào tính kinh tế tiền tệ gia đình hoặc chế độ ăn uống thường ngày của gia đình và không thể bị thay thế bỡi những nguồn thay thế khác một cách dễ dàng, có nghĩa là, việc sử dụng nó là không theo ý muốn và/hoặc, 2) sự mất đi hay xuống cấp của dịch vụ này sẽ gây ra tác động nghiêm trọng đến sức khoẻ và sự sinh tồn của người sử dụng.

	UBND
	Ủy ban nhân dân

	Vùng đệm 
	Vùng nằm xung quanh một Vườn quốc gia trong đó sự phát triển được kiểm soát nhằm tối thiểu hoá những tác động đến Vườn, và hỗ trợ việc bảo tồn đa dạng sinh học.
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Nhóm tư vấn đánh giá đa dạng sinh học (ĐDSH) và xác định giá trị bảo tồn cao (HCV) chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ tận tình của lãnh đạo và nhân viên Công ty TNHH Forestry NB, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của UBND các xã Luận Thành và Thường Xuân của tỉnh Thanh Hoá đã sắp xếp và bố trí lịch làm việc, các cuộc họp tham vấn, các cuộc phỏng vấn và các chuyến thăm hiện trường tại các khu vực rừng trên địa bàn. 
Chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn cán bộ kiểm lâm địa bàn, người dân các xã đã dành thời gian cùng trao đổi, cung cấp thông tin và tham gia thảo luận tại các cuộc thảo luận nhanh và các buổi phỏng vấn riêng rẽ.
[bookmark: _Toc144332365][bookmark: _Toc212534361]
TÓM TẮT
Nhóm hộ tiểu điền quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân – Thanh Hoá có diện tích rừng nằm trên địa bàn 02 xã Luận Thành và Thường Xuân của tỉnh Thanh Hoá, là đại diện cho 1808 hộ gia đình có diện tích rừng trồng là 2.912,74 ha và nhóm hộ có rừng tự nhiên với  diện tích 327,20 ha trên địa bàn xã Luận Thành, cụ thể như sau:
- Diện tích rừng mà Nhóm hộ tiểu điền quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân Thanh Hoá là rừng trồng Keo tai tượng và Keo lai. Do vậy, rừng trồng không còn đặc điểm nào giống rừng tự nhiên nữa. Phần diện tích rừng tự nhiên tham gia vào quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng là phần rừng giao cho cộng các hộ gia đình tại hai thôn Xuân Minh 2 và Xuân Thắng của xã Luận Thành. 
- Khảo sát nhanh đa dạng sinh học. Tại khu rừng mẫu đại diện khảo sát (rừng tự nhiên) do hộ gia đình quản lý bảo vệ được phân loại  không có ghi nhận loài quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam hay Danh lục đỏ IUCN: HCV1 không hiện hữu.
- Các diện tích rừng trồng của Nhóm hộ tiểu điền quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB nằm trên 02 xã Luận Thành và Thường Xuân trên các đồi bát úp, sườn núi. Khu vực mẫu đại diện là rừng tự niên được quản lý bởi các hộ gia đình. Đây là khu rừng tự nhiên thứ sinh sau khai thác và rừng phục hồi sau canh tác nương ryy không còn nguyên viên ven, không có ý nghĩa quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu. Do vậy, rừng trong nhóm nhóm chứng chỉ rừng không có đóng góp mang ý nghĩa cảnh quan: HCV2 không hiện hữu.
- Rừng trồng thuần loài Keo tai tượng và Keo lai là rừng trồng phát triển trên đất trống đồi núi trọc, không còn tính chất giống rừng tự nhiên và không có các hệ sinh thái quý hiếm và đặc trưng. Hơn nữa, phần rừng tự nhiên là mẫu đại điện cũng không có các hệ sinh thái quý hiếm và đặc trưng: HCV3 không hiện hữu.
- Diện tích rừng trồng của nhóm được quy hoạch là rừng sản xuất không có chức năng phòng hộ hay được coi là hệ sinh thái xung yếu. Phần rừng tự nhiên không đóng vai trò đặc biệt trong bảo vệ lưu vực nước, đất, chống xói mòn, ngăn lũ lụt vượt ra ngoài mức thông thường của rừng phòng hộ do đó HCV4 không hiện hữu.
- Cộng đồng người dân địa phương sống gần với diện tích rừng trồng mà Nhóm hộ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân Thanh Hoá. Các hoạt động trồng rừng và chăm sóc rừng được tiến hành qua nhiều chu kì, người dân không sống chỉ phụ thuộc vào các hoạt động từ rừng mà còn có các sinh kế khác như sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, cũng như các ngành nghề khác như làm công nhân, buôn bán... Do đó, những diện tích rừng trồng này không có ý nghĩa cung cấp nhu cầu cơ bản cho cộng đồng địa phương: HCV5 không hiện hữu.
- Rừng trồng không được cộng đồng sử dụng cho mục đích nhận dạng văn hóa. Tại đây không có khu vực di tích văn hoá đã được xếp hạng di tích lịch sử của địa phương: HCV6 không hiện hữu.
- Do vậy, có thể kết luận là rừng của Nhóm hộ Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB không có các giá trị bảo tồn cao như định nghĩa trong tiêu chuẩn FSC và trong bộ công cụ về rừng có giá trị bảo tồn cao của ProForest và WWF Việt Nam hướng dẫn xác định.
Để quản lý rừng trồng một cách bền vững, Nhóm hộ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB cần quan tâm đến một số khuyến nghị nhằm đảm bảo an toàn về môi trường và xã hội:
* Đối với rừng trồng của các hộ trong nhóm:
+ Cần cập nhật bản đồ thể hiện các khu vực vùng đệm dọc các suối nhỏ để tái sinh tự nhiên và trồng thêm cây bản địa (nếu có thể).
+ Hạn chế đốt toàn bộ thực bì sau khai thác hoặc có thể thay thế bằng phương pháp đốt cục bộ (gom theo hàng, đống) và đốt có kiểm soát để không/ ít làm hại đến các loài động vật và thảm thực vật;
+ Không sử dụng thuốc diệt cỏ có hàm lượng chất cấm và chỉ sử dụng các loại thuốc trong danh mục cho phép trong quá trình dọn thực bì, chăm sóc cây và bảo vệ sâu bệnh hại.
- Thực hiện giám sát bảo vệ hành lang, vùng đệm ven suối giữ lại các cây tái sinh và thảm thực bì nhằm bảo vệ nguồn nước và bảo vệ hành lang cho các loài động vật.
- Khi nào Nhóm hộ kết nạp thêm rừng trồng của các hộ khác và rừng trồng ở các xã khác vào diện tích làm chứng chỉ thì cần tiến hành xác định và đánh giá giá trị bảo tồn cao bổ sung cho những diện tích mới.
* Phần rừng tự nhiên 
- Tiếp triển khai các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng theo kế hoạch cam kết.
- Phối hợp với chính quyền và người dân địa phương triển khai tuyên truyền giáo dục bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã tại các thôn bản, tạo môi trường sống để thu hút các loài động vật hoang dã. Nếu thấy xuất hiện các loài động thực vật hoang dã quý hiếm (đặc biệt những loài có trong sách đỏ của Việt Nam và IUCN cũng như các văn bản pháp luật hiện hành) thì cần thông báo cho kiểm lâm chính quyền địa phương để có phương án bảo tồn hiệu quả.
- Thực hiện nghiêm các quy định về cấm các hình thức săn bắn, khai thác các loài động, thực vật hoang dã.
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Khái niệm về Rừng có giá trị bảo tồn cao(HCV), ban đầu, được xây dựng trong khuôn khổ của chứng chỉ rừng. Nguyên tắc 9 trong số các nguyên tắc và tiêu chí của Hội đồng Quản trị Rừng Thế giới về chứng chỉ rừng được sử dụng nhằm nhận dạng các loại rừng đặc biệt có giá trị bảo tồn cao và cần được bảo vệ đặc biệt do một hoặc một số đặc trưng có liên quan đến thuộc tính của hệ sinh thái, các dịch vụ môi trường và các giá trị xã hội của chúng.
	Nguyên tắc 9: Các giá trị bảo tồn cao 
Chủ rừng phải duy trì và/hoặc cải thiện Các giá trị bảo tồn cao trong Đơn vị Quản lý thông qua việc áp dụng cách tiếp cận phòng ngừa.
Tiêu chí 9.1. Chủ rừng, thông qua sự tham gia với các bên liên quan bị ảnh hưởng, các bên liên quan có quan tâm và các phương tiện và nguồn thông tin khác, phải đánh giá và báo cáo về sự xuất hiện và tình trạng của các giá trị bảo tồn cao có trong Đơn vị Quản lý, tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro của các tác động của hoạt động quản lý và sự xuất hiện của Các giá trị bảo tồn cao: 
HCV 1 – Đa dạng loài. Rừng chứa đựng các giá trị da dạng sinh học như các loài các loài dặc hữu, quý hiếm, bị de dọa hoặc nguy cấp có ý nghĩa quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu. 
HCV 2 – Hệ sinh thái cấp cảnh quan và sinh thái khảm. Cảnh quan rừng còn nguyên vẹn và các hệ sinh thái cấp sinh cảnh lớn, hệ sinh thái khảm có ý nghĩa quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu có các quần thể sống của hầu hết các loài xuất hiện tự nhiên theo kiểu phân bố và độ phong phú tự nhiên.
HCV 3 – Các hệ sinh thái và sinh cảnh. Các hệ sinh thái, sinh cảnh hoặc nơi ẩn náu của các loài hiếm, bị đe dọa, hoặc nguy cấp.
HCV 4 – Dịch vụ hệ sinh thái xung yếu. Dịch vụ hệ sinh thái cơ bản trong các tình huống xung yếu, bao gồm khu vực bảo vệ của vùng đầu nguồn nước và kiểm soát xói mòn đất và những vùng đất dốc dễ bị tổn thương. 
HCV 5 – Các nhu cầu của cộng đồng. Các địa điểm và tài nguyên cơ bản để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cộng đồng địa phương hoặc người dân dân tộc (về sinh kế, sức khỏe, dinh dưỡng, nước, v.v.), được xác định thông qua sự tham gia với các cộng đồng hoặc người dân tộc . 
HCV 6 – Các giá trị văn hóa. Các địa điểm, tài nguyên, sinh cảnh và cảnh quan có ý nghĩa quốc gia hoặc toàn cầu về văn hóa, khảo cổ học hoặc lịch sử, và/hoặc có tầm quan trọng đặc biệt về văn hóa, sinh thái, kinh tế hoặc tôn giáo/tâm linh quan trọng đối với các nền văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương hoặc người dân bản địa, được xác định thông qua sự tham gia với cộng đồng địa phương hoặc người dân tộc.


Vì vậy một khu rừng được coi là một HCV nếu nó bao gồm một hay nhiều giá trị được nêu ở trên. Điểm quan trọng của nguyên tắc này chính là khái niệm về các giá trị. HCV không liên quan đến việc bảo tồn một loài hiếm có đơn lẻ hay các quyền của cộng đồng. Khái niệm này tổng quát hơn và vì vậy cũng khó định nghĩa hơn. Các giá trị có liên quan nhiều hơn đến chức năng của một khu rừng ở quy mô địa phương, khu vực hay toàn cầu. Những chức năng này có thể là những chức năng cụ thể như phòng hộ rừng đầu nguồn hoặc duy trì nguồn thực phẩm cho người dân địa phương. Tuy nhiên giá trị cũng bao gồm nhiều yếu tố mang tính lý thuyết hơn như một quần thể loài đặc hữu có thể không có giá trị kinh tế rõ ràng nhưng có tầm quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sự sống.
Điều này đưa đến những kết quả quan trọng đối với các giải pháp quản lý. Hoạt động quản lý phải duy trì hoặc nâng cao các giá trị đó chứ không phải chỉ bảo vệ. Chẳng hạn, việc khai thác gỗ có thể được phép ở những khu vực rừng đầu nguồn quan trọng nếu nó được thực hiện với phương thức không làm ảnh hưởng đến chức năng kiểm soát nước trong khu vực đó. Các hoạt động tương tự có thể tiếp diễn trong các khu vực có giá trị xã hội nhưng hoạt động quản lý phải không gây tác động tiêu cực đến các giá trị được cho là quan trọng đối với các cộng đồng địa phương. 
[bookmark: _Toc104698957][bookmark: _Toc116117706][bookmark: _Toc522688172][bookmark: _Toc28507137][bookmark: _Toc173940273][bookmark: _Toc212534365]1.2. Bộ công cụ HCV cho Việt Nam
HCV phù hợp với Việt Nam nơi bối cảnh sinh thái, môi trường và xã hội đảm bảo rằng hầu hết những người sử dụng rừng tự nhiên đang hoạt động trong một khu rừng có giá trị bảo tồn cao. Khái niệm này, tuy còn mới đối với Việt Nam và có thể dẫn tới một số nhầm lẫn. Để giải quyết vấn đề này, WWF Việt Nam đã tiến hành một quy trình xây dựng một bộ hướng dẫn nhằm hỗ trợ việc xác định HCVF ở Việt Nam. Tài liệu này, được biết đến như là bộ công cụ về HCVF (WWF VN 2012), là sự phỏng theo bộ công cụ HCVF chung do ProForest xây dựng (ProForest 2003).  Bộ công cụ này được thiết kế nhằm giúp đỡ các bên có liên quan xác định xem có HCVF hay không và cung cấp một số hướng dẫn về cách quản lý và giám sát các khu vực này. Bộ công cụ cho Việt Nam bao gồm các tiêu chí và chỉ số về những gì biểu trưng cho HCVF ở Việt Nam. Bộ công cụ dẫn dắt người sử dụng qua một sê-ri câu hỏi nhằm giúp xác định các giá trị hiện có.  

[bookmark: _Toc212534366]PHẦN II
[bookmark: _Toc144332371][bookmark: _Toc212534367][bookmark: _Toc24494423]THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỊA ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
[bookmark: _Toc212534368]2.1. Thông tin chung về nhóm hộ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm về xây dựng phương án quản lý rừng bền vững. Các xã đã chỉ đạo tiến hành hoạt động xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững cho nhóm hộ gia đình, đặc biệt với nhóm rừng trồng, bao gồm Keo lai và Keo tai tương với một kỳ vọng sao cho Phương án khả thi trong quá trình thực hiện và mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội- môi trường.
Được sự hỗ trợ và đảm bảo của công ty TNHH Forestry NB, Nhóm hộ Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB đã được hình thành. Đây là tổ chức tự nguyện, hoạt động theo Quy chế của FSC. Nhóm là một tổ chức được liên kết từ các Nhóm tại các xã/thôn. Các liên liên kết này được quản lý theo một tổ chức (BQL Nhóm hộ) gồm các bộ phận (1) Ban quản lý, (2) Tổ cán bộ kỹ thuật FSC (3) Nhóm xã, và (4) Hộ gia đình.
 Sau khi tìm hiểu kỹ các tiêu chí của FSC, và các quy định của nhà nước có liên quan, được sự đồng ý của chính quyền hai xã Thường Xuân và Luận Thành, và sự đồng thuận của 1808 hộ, Ban quản lý nhóm hộ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân – Thanh Hoá được thành lập để quản lý chung cho toàn nhóm. Hai trưởng nhóm đại diện cho 2 xã và được các hộ gia đình tự nguyện ủy quyền sẽ làm đại diện tham gia vào Nhóm hộ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân Thanh Hoá trong suốt quá trình xin cấp và duy trì chứng chỉ  FSC của nhóm hộ. Bên cạnh đó 1808 hộ thành viên cũng đã đồng thuận viết giấy ủy quyền cho nhóm trưởng, kèm các giấy tờ pháp lý liên quan minh chứng cho quyền sử dụng đất, cam kết tuân thủ các hướng dẫn của trưởng nhóm và Ban quản lý Nhóm hộ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân – Thanh Hoá truyền đạt lại để thực hiện theo Phương án quản lý rừng bền vững của nhóm và tuân thủ các quy định của FSC về kinh doanh rừng bền vững.
[bookmark: _Toc144332374][bookmark: _Toc212534369]2. 2. Tình hình chung về diện tích rừng các khu vực đánh giá
[bookmark: _lnxbz9]Diện tích của Nnhóm hộ Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân – Thanh Hoá là 3.288,97 ha, trong đó rừng trồng là 2.912,74 ha (được phân bố trên 02 xã Thường Xuân và Luận Thành) và 327,20 ha rừng tự nhiên được phân bố tại 02 thôn Xuân Minh 2 và Xuân Thắng của xã Luận Thành. Diện tích rừng cần đánh giá chia theo các đơn vị quản lý như sau: 
[bookmark: _Toc173940922][bookmark: _Toc173941017]
Bảng 1: Diện tích rừng cần đánh giá HCVF chia theo đơn vị quản lý
	STT
	Tên xã
	Tổng diện tích (ha)
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng

	
	
	
	
	Tổng cộng
	Keo lai
	Keo tai tượng

	 
	TỔNG CỘNG
	3288.97
	327.2
	2961.77
	49.03
	2912.74

	I
	Luận Thành
	2921.39
	327.20
	2594.19
	47.97
	2546.22

	1
	Thôn Cao Tiến
	263.02
	
	263.02
	1.47
	261.55

	2
	Thôn Liên Thành
	132.59
	
	132.59
	
	132.59

	3
	Thôn Sơn Cao
	37.94
	
	37.94
	2.1
	35.84

	4
	Thôn Sơn Minh
	90.28
	
	90.28
	2.75
	87.53

	5
	Thôn Thành Thắng
	661.78
	
	661.78
	31.84
	629.94

	6
	Thôn Thiệu Hợp
	64.35
	
	64.35
	
	64.35

	7
	Thôn Tiến Hưng 1
	67.57
	
	67.57
	0.41
	67.16

	8
	Thôn Tiến Hưng 2
	28.25
	
	28.25
	
	28.25

	9
	Thôn Quyết Thắng 1
	88
	
	88
	
	88

	10
	Thôn Quyết Thắng 2
	104.29
	
	104.29
	
	104.29

	11
	Thôn Quyết Tiến
	61.33
	
	61.33
	
	61.33

	12
	Thôn Thành Tiến
	99.45
	
	99.45
	4.39
	95.06

	13
	Thôn Trung Nam
	133.62
	
	133.62
	
	133.62

	14
	Thôn Vinh Quang
	224.82
	
	224.82
	
	224.82

	15
	Thôn Xuân Minh 1
	161.78
	
	161.78
	
	161.78

	16
	Thôn Xuân Minh 2
	323.65
	169.2
	154.45
	5.01
	149.44

	17
	Thôn Xuân Thắng
	378.67
	158.00
	220.67
	
	220.67

	II
	Xã Thường Xuân
	366.58
	0
	366.58
	1.06
	366.52

	1
	Thôn Hòa Lâm
	20.18
	
	20.18
	
	20.18

	2
	Thôn Hưng Long
	11.76
	
	11.76
	
	11.76

	3
	Thôn Phú Vinh
	106.99
	
	106.99
	
	106.99

	4
	Thôn Xuân Lập
	28.42
	
	28.42
	
	28.42

	5
	Thôn Xuân Thắng
	66.69
	
	66.69
	
	66.69

	6
	Thôn Xuân Thành
	133.54
	
	133.54
	1.06
	132.48


Toàn bộ diện tích rừng trồng đã được giao cho các hộ gia đình sử dụng đất, tự tổ chức quản lý bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sâu bệnh hại.
Các hộ gia đình được giao đất trồng rừng đã có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất lâm nghiệp. Các mô hình trồng rừng hiện nay là trồng thuần loài Keo tai tượng và Keo lai.
Mẫu đại diện là diện tích rừng tự nhiên nghèo được giao cho các hộ gia đình bảo vệ.
[bookmark: _Toc182575944][bookmark: _Toc182576683][bookmark: _Toc201241323][bookmark: _Toc420747728][bookmark: _Toc182578058]2.3.  Điều kiện tự nhiên.
[bookmark: _Toc182575945][bookmark: _Toc201241324]2.3.1. Vị trí địa lý.
[bookmark: _Toc182575950][bookmark: _Toc201241325]	Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa nằm trên địa bàn 2 xã: Luận Thành, Thường Xuân của tỉnh Thanh Hóa. 
- Vị trí địa lý:Từ 19043’09” đến 20007’10” vĩ độ Bắc; từ 105007’39” đến 105022’26” kinh độ Đông.
	Vị trí hai xã cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 60km về phía Đông, cách cảng nước sâu và khu công nghiệp Nghi Sơn 100km về phía Nam. Giao thông tương đối thuận lợi cho việc vận chuyển sản phẩm lâm sản từ rừng đến nơi chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
2.3.2. Địa hình, địa mạo.	
[bookmark: _Toc182575951][bookmark: _Toc201241326]Rừng và đất lâm nghiệp của nhóm được bao bọc bởi các dãy núi cao liên kết với nhau tạo thành đường biên gần khép kín. Phía Bắc là dãy núi Bù Dinh chạy dài từ Yên Nhân xuống Lương Sơn, Phía Nam là dãy Bù Ngua chạy từ xã Xuân Thắng xuống xã Xuân Lộc, nối với dãy núi Hang Lảm xã Luận Thành; địa hình thấp dần từ Tây sang Đông. Độ cao trung bình trong khu vực từ 400 - 500m so với mặt nước biển; độ dốc bình quân từ 200 - 250 có nơi cục bộ lên tới 450.
Nhìn chung địa hình tương đối phức tạp, độ chia cắt lớn, rất khó khăn trong công tác bảo vệ và phát triển rừng cũng như công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
2.3.3 Khí hậu, thủy văn.
· Khí hậu
[bookmark: _Toc182575952][bookmark: _Toc182576684][bookmark: _Toc201241327]Nhiệt độ: Tổng nhiệt độ cả năm từ 83000C - 85000C. Biên độ nhiệt độ năm: 120C - 130C, biên độ nhiệt độ ngày 5,50C - 60C; nhiệt độ không khí trung bình trong năm là 230C - 240C, nhiệt độ trung bình tháng 1 là 15,50C - 16,50C, trung bình tháng 7 là 270C -280C, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối chưa quá 400C.
Nắng: Trung bình hàng năm có 1648 giờ nắng, tháng có giờ nắng nhiều nhất là tháng 7, ít nhất là tháng 2. Số ngày không nắng trung bình năm là 83 ngày.
Mưa: Lượng mưa trung bình năm từ 1600mm - 2000mm, phân bố không đều, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm từ 60 - 80% lượng mưa trong năm. Các tháng co lượng mưa lớn nhất là các tháng 7, 8, 9.
	Độ ẩm không khí: Độ ẩm tương đối trung bình năm là 85 - 86%. Tháng có độ ẩm cao nhất là tháng 4 khoảng 91%, tháng có độ ẩm thấp nhất là tháng 12 khoảng 80 - 83%.
Lượng bốc hơi: Lượng bốc hơi trung bình hàng năm khoảng 761- 895mm.
Tháng 7 có lượng bốc hơi lớn nhất là 131 mm, tháng 3 có lượng bốc hơi thấp nhất là 40mm.
Gió: Tốc độ gió trung bình trong năm 2,2m/s. Hướng gió thịnh hành là hướng Bắc, Đông Bắc vào mùa Đông và Đông Nam vào mùa Hạ, Gió Tây khô nóng thường xuất hiện từ tháng V đến tháng VII, có năm gió Tây xuất hiện sớm hơn hoặc kết thúc muộn hơn.
	Bão: Hàng năm chịu ảnh hưởng của các cơn bão đổ bộ vào Thanh Hoá. Bình quân mỗi năm có 1 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Thường Xuân, có những năm phải chịu ảnh hưởng tới 3 cơn, nhưng có những thời kỳ kéo dài 2 - 3 năm không bị ảnh hưởng bão. Tốc độ gió trong bão lên tới 10m/s, bão vào kèm theo mưa to gây úng lụt.
Sương mù, sương muối: Bình quân hàng năm có khoảng 20 ngày có sương mù, thường xảy ra vào khoảng tháng 2 và tháng 11, có năm sương muối xuất hiện vào tháng 12.
· Thủy văn
Trên địa bàn đơn vị quản lý có các tuyến sông đị qua như: Sông Khao với chiều dài khoảng 15km, Sông Đót với chiều dài 5km, Sông Đằn với chiều dài 5km, Sông Luộc với chiều dài 4km. Ngoài ra còn có 03 hệ suối lớn như Suối Hón Luông bắt nguồn từ Lang Chánh chảy qua Lương Sơn, Ngọc Phụng đổ về sông Âm; Suối Na Nghịu bắt nguồn từ đỉnh núi Bù Dinh, Suối Bống bắt nguồn từ đỉnh Bù Ngua chảy xuống xã Xuân Lộc và nối với hang Lãm xã Luận Thành; ... Lưu lượng nước các suối này đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ sinh hoạt cho dân cư trong vùng và cung cấp một phần nguồn nước cho các nhà máy thủy điện trên địa bàn. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, độ chênh cao lớn, nên tốc độ dòng chảy rất mạnh về mùa mưa thường gây ra lũ ống, lũ quét làm sạt lở đường giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân trong vùng.
2.4. Các nguồn tài nguyên
[bookmark: _Toc182575953][bookmark: _Toc201241328]2.4.1. Tài nguyên đất.
[bookmark: _Toc182575954][bookmark: _Toc201241329]Trên địa bàn có 3 nhóm đá mẹ chính với 9 loại đá mẹ khác nhau: Nhóm đá Mắc ma a xít và trung tính (đá Gnanit, foophiarit, Riolit, phân bố ở Bát Mọt, Xuân Lẹ, Xuân Chinh, Yên Nhân, Xuân Thắng, Tân Thành, Xuân Cao, Thọ Thanh); Nhóm đá biến chất (đá mẹ Gnai ở xã Xuân Lẹ, Xuân Chinh); Nhóm đá trầm tích (đá vôi, sa thạch, phiến thạch sét, sa phiến thạch, đá cát, phân bố ở các xã Luận Khê, Luận Thành, Tân Thành, Vạn Xuân, Xuân Cẩm, Xuân Cao, Xuân Chinh, Xuân Lộc, Xuân Thắng, Xuân Lẹ, Yên Nhân, Bát Mọt, Lương Sơn, Thọ Thanh). 
Đất gồm các loại nhóm chính sau:
- Đất Feralit màu vàng, nâu vàng phát triển trên đá Mắcma axít.
- Đất Feralit màu vàng phát triển trên đá trầm tích, biến chất.
- Đất Feralit màu vàng phát triển trên đá vôi.
- Đất Feralit mùn phát triển trên núi cao.
- Đất Feralit phát triển do trồng lúa.
2.4.2. Tài nguyên nước
[bookmark: _Toc182575955][bookmark: _Toc201241330]Sông Đặt, Sông Đằn có tổng chiều dài gần 100km; có diện tích lưu vực khoảng 55 nghìn ha; tổng lượng dòng chảy lớn khoảng 1.276.488x106m3. Thuỷ văn phân bố không đều, tập trung vào mùa mưa nên thường gây ra lũ quét, sạt lở, xói mòn nghiêm trọng nếu không có độ che phủ. 
2.4.3. Tài nguyên rừng
[bookmark: _Toc182575956][bookmark: _Toc201241331]Theo số liệu thống kê quy hoạch đất đai: Thường Xuân trước đây có 57.256,34 ha rừng, trong đó: Rừng trồng 6.368, 44 ha; Rừng tự nhiên: 50.885,90 ha.
Rừng thuộc huyện Thường Xuân trước đây có nhiều loại gỗ và động vật quý hiếm. Lượng tăng trưởng và phục hồi nhanh. Tuy nhiên hiện tại một số loài quý hiếm và thú đang có nguy cơ sụt giảm nhanh do sự khai thác chưa hợp lý của con người.
Trữ lượng gỗ toàn bộ rừng thuộc huyện Thường Xuân trước đây ước tính khoảng 1,13 triệu m3. Trong đó, trữ lượng rừng tự nhiên có 0.69 triệu m3 , trữ lượng gỗ rừng trồng có khoảng 0,4 triệu m3 và có khoảng 31.430 triệu cây tre nứa chiếm số còn lại.
Rừng và sản xuất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn trong huyện, có ý nghĩa rất lớn trong đường lối chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với an ninh quốc phòng và cảnh quan môi trường, trong hợp tác quốc tế trong giai đoạn này.
2.4.4. Tài nguyên khoáng sản
[bookmark: _Toc182575957][bookmark: _Toc201241332]Thường Xuân có nhiều loại khoáng sản: Mỏ thiếc Ngọc Phụng, Mỏ Cao lanh ở Dốc Cáy - Lương Sơn và Luận Thành, đát sét làm gạch ở Ngọc Phụng, Xuân Dương, Tân Thành, Thạch anh ở Xuân Lẹ, đá vôi trữ lượng lớn ở các xã Xuân Cao, Luận Khê, Luận Thành, Tân Thành, Xuân Lộc, Vạn Xuân, Xuân Mỹ, Bát Mọt.
2.4.5. Tài nguyên du lịch, văn hóa
[bookmark: _Toc182575959][bookmark: _Toc182576686][bookmark: _Toc201241333]Thường Xuân có 3 dân tộc chủ yếu là Thái, Mường, Kinh cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, nhất là các lễ hội, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực, nếp nhà sàn truyền thống của các dân tộc Thái, Mường... Bên cạnh đó, huyện còn có các di tích, thác nước đẹp, như đền Cửa Đặt; đền Cô Ba; di tích lịch sử, văn hóa địa điểm Hội thề Lũng Nhai; di tích kiến trúc nghệ thuật đình làng Hồ; thác Thiên Thủy; thác Trai Gái; thác Hón Yên... Đặc biệt, huyện còn có Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên với hệ thống động, thực vật phong phú, đa dạng, cảnh quan núi rừng hùng vĩ, khí hậu mát mẻ...
Những giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng là điều kiện quan trọng để Thường Xuân phát triển du lịch. Vì vậy, nhiều năm qua Thường Xuân đã tăng cường công tác quảng bá các tiềm năng phát triển du lịch gắn với gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư phát triển du lịch. Đồng thời thành lập, duy trì và phát huy các đội văn nghệ dân gian phục vụ nhu cầu của du khách.
Những năm gần đây nhận thấy địa phương có tiềm năng phát triển du lịch, Thường Xuân đã khuyến khích các gia đình có điều kiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo cảnh quan môi trường để thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm. Đồng thời chỉ đạo một số khu phố có điều kiện phát triển du lịch thành lập các đội văn nghệ phục vụ nhu cầu của du khách. Đây là cách để Thường Xuân quảng bá nét văn hóa truyền thống đến với du khách thập phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho một số lao động, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
[bookmark: _Toc182575962][bookmark: _Toc182576687][bookmark: _Toc201241334]2.5. Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
[bookmark: _Toc182575963][bookmark: _Toc201241335]2.5.1. Điều kiện kinh tế khu vực
	a) Kinh tế
[bookmark: _Toc200552057][bookmark: _Toc204691045]Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 948 tỉ đồng, bằng 100,2% kế hoạch và tăng 04% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng đạt 10.776 ha, vượt 1,32% kế hoạch và tăng 1,6% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 36.295 tấn, vượt 6,75% kế hoạch; tích tụ, tập trung đất đai được 300 ha, bằng 100% kế hoạch; trồng rừng tập trung đạt 1.709 ha, vượt 13,93% kế hoạch; diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC trên địa bàn đạt 4.794,2 ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và sản phẩm OCOP được quan tâm; đến nay, toàn huyện có 07 xã đạt chuẩn NTM và 14 sản phẩm OCOP.
Trong những năm gần đây, nền kinh tế trong vùng đã đạt được những thành tựu đáng kể, đời sống nhân dân từng bước nâng cao, các hoạt động kinh tế chính:
+ Hoạt động sản xuất lâm nghiệp: Bảo vệ rừng, trồng rừng, khai thác gỗ rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ.
+ Hoạt động sản xuất nông nghiệp: Thâm canh trồng cây lúa nước, cây mía, cây sắn và cây dược liệu.
+ Hoạt động chăn nuôi: Trâu, bò, rê, lợn, gà, vịt, cá, …
+ Hoạt động buôn bán nhỏ: Các cửa hàng tạp hóa phục vụ các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu của người dân.
+ Hoạt động công nghiệp: Một bộ phận dân số trẻ trong độ tuổi lao động làm công trong các nhà máy, xưởng sơ chế, chế biến nông sản, may mặc, …
- Thu nhập đời sống dân cư
Qua điều tra phỏng vấn các hộ gia đình sống trên địa bàn cho thấy thu nhập của các hộ gia đình chủ yếu thông qua các hoạt động mang lại nguồn chính sau đây:
+Thu nhập từ các hoạt động bảo vệ rừng, dịch vụ môi trường rừng, sản xuất, khai thác kinh doanh rừng: 25-35%.
	+ Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp: 15-20%
	+ Thu nhập từ chăn nuôi: 20%.
	+ Thu nhập từ buôn bán nhỏ: 5%.
+ Thu nhập từ làm thuê cho các nhà máy, xí nghiệp: 20%.
	+ Thu nhập từ các nguồn khác: 5%.
[bookmark: _Toc212534370]b) Công nghiệp, xây dựng:
Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng đạt 2.011 tỉ đồng, bằng 100,7% kế hoạch và tăng 07% so với cùng kỳ; doanh thu các nhà máy sản xuất công nghiệp và cụm công nghiệp ước đạt 971,06 tỉ đồng. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 1.290 tỉ đồng, tăng 04% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 2.030 tỉ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 3,2 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ.
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.660,6 tỉ đồng, vượt 98,7% dự toán và tăng 21,8% so với cùng kỳ, trong đó: thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 111,6 tỉ đồng, bằng 71,2% so với dự toán và bằng 97,2% so với cùng kỳ. 
3.5.2. Điều kiện xã hội khu vực
a) Giáo dục - đào tạo:
[bookmark: _Toc200552061][bookmark: _Toc204691049]	- Giáo dục và đào tạo: Mạng lưới cơ sở trường học từ khối mầm non đến Trung học đã được xây dựng trên khắp địa bàn các xã, đội ngũ giáo viên đã được chuẩn hóa theo quy định của ngành giáo dục.Tính đến năm 2019 trên địa bàn đã hoàn thành chương trình phổ cập tiểu học. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98,7%; tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 99,7%; Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có 01 Trung tâm GDTX&DN chịu trách nhiệm về giáo dục bổ túc văn hoá và 01 Trung tâm đào tạo nghề cho lao động đáp ứng được nhu cầu đào tạo nghề tại huyện, số lao động được dạy nghề: 8631/39.630 người, đạt 21,78%.
 	- Y tế: Trên địa bàn các xã đều có các Trạm y tế, trung tâm huyện có Bệnh viện đa khoa cấp huyện, có đội ngủ y bác sỹ, máy móc thiết bị phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.
	- Văn hóa:Trên địa bàn huyện có 04 trạm phát lại truyền hình, tỷ lệ dân số được xem truyền hình đạt 90%; trang thiết bị của các trạm thu phát lại truyền hình còn thiếu, công suất nhỏ chỉ thu, phát được 2 kênh truyền hình VTV1 và VTV3; có 17/17 số xã, bản có loa phát thanh công cộng, 90% dân số được nghe đài; trên địa bàn có 16.520 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa các cấp; 188 đơn vị được công nhận, giữ vững danh hiệu làng văn hóa.
[bookmark: _Toc212534371]b) Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch:
Thường Xuân có các lễ hội như Nàng Han, Cửa Đạt (Cửa Đặt); lễ hội cơm mới; lễ hội đua thuyền. Nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống được đồng bào DTTS gìn giữ thông qua trang phục, ẩm thực, nhà ở, lễ tục... Ở các xã Xuân Lẹ, Vạn Xuân đã thành lập được tổ hợp tác dệt thổ cẩm khôi phục phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Ở bản Mạ (khu phố Thanh Xuân), xã Thường Xuân và bản Vịn, xã Bát Mọt nhờ phát huy tiềm năng, lợi thế đã và đang trở thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn tại Thường Xuân.
Trong đồng bào DTTS, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào gìn giữ phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội và xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ hiếu học... Cụ thể như bà Hà Thị Hòa, dân tộc Thái, Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Phụng cũ, luôn tích cực vận động hội viên đóng góp, ủng hộ ngày công, tài sản xây dựng các nhà văn hóa thôn; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thành lập các câu lạc bộ thu hút hội viên tham gia, truyền dạy văn hóa, thể thao truyền thống như hát khặp, ném còn, kéo co...
Ở xã Xuân Lẹ, chị Vi Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN xã, luôn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thành lập tổ hợp tác dệt thổ cẩm xã Xuân Lẹ với mong muốn khôi phục, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, phục vụ đời sống người dân trong bản. Tuyên truyền người dân thực hiện mô hình nhóm trồng dâu, nuôi tằm, lấy tơ nhằm chủ động về nguyên liệu để phục vụ cho dệt thổ cẩm, vừa tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ dân; thực hiện trồng quế, làm vườn ươm quế ở các thôn Liên Sơn, Xuân Sơn, Bọng Nàng.
Ở bản Mạ (khu phố Thanh Xuân), thị trấn Thường Xuân, gia đình chị Hà Thị Tuyến là một trong những hộ đầu tiên làm du lịch cộng đồng. Bản Mạ có 54 hộ, hơn 300 nhân khẩu, bản mang vẻ đẹp nguyên sơ đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, bà con gìn giữ nghề truyền thống như thêu, dệt thổ cẩm, đan lát. Hiện, bản có hơn 40 ngôi nhà sàn cổ đang được bảo tồn và gìn giữ. Bản Mạ đã thành lập đội văn nghệ truyền thống chuyên biểu diễn, giới thiệu đến du khách những bài múa hát truyền thống của dân tộc Thái. Những tiềm năng, thế mạnh của bản Mạ góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở địa phương.
Những năm qua, Thường Xuân phát huy các lễ hội truyền thống, các di sản văn hóa đã được xếp hạng; bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Thái, người Mường gắn xây dựng gia đình, cộng đồng, phát triển du lịch; thực hiện tốt hương ước thôn bản, xóa bỏ hủ tục gây tốn kém; xây dựng gia đình văn hóa, thể thao. Đặc biệt, Dự án 6 về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ 2021-2025 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, được triển khai tại huyện Thường Xuân đã và đang góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.
Đến nay, đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Năm 2024, đã có 9 nhà văn hóa được đầu tư cải tạo, sửa chữa; số hộ được công nhận gia đình văn hóa đạt 74,2%; số thôn, bản, tổ dân phố được công nhận văn hóa đạt 67,7%, vượt kế hoạch 2,6%; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với Đề án Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật trình diễn dân gian và hoạt động lễ hội tiêu biểu của dân tộc Thái thông qua các mô hình, các câu lạc bộ văn hóa truyền thống; hoạt động lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách thập phương thông qua việc tổ chức lễ hội đền Cửa Đặt, đặc biệt là lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội nàng Han).
Giai đoạn 2024-2029, huyện Thường Xuân tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển KT-XH nhanh và bền vững; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch, góp phần thực hiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Thường Xuân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phấn đấu, đến năm 2029, trên 50% thôn bản có đội văn hóa, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên, chất lượng.
[bookmark: _Toc200552062][bookmark: _Toc204691050][bookmark: _Toc212534372]c) Công tác Dân số:
[bookmark: _Toc200552063][bookmark: _Toc204691051]- Toàn huyện có 22.956 hộ với hơn 100.000 người, gồm 3 dân tộc: Thái, Kinh, Mường, trong đó dân tộc kinh chiếm 50,8%; dân tộc Thái chiếm 39%, dân tộc Mường chiếm 10,2%. Những năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Thường Xuân đã và đang gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, khai thác tiềm năng, lợi thế gắn với phát triển du lịch.


[bookmark: _Toc212534373]PHẦN III
[bookmark: _Toc212534374]PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ
Phương pháp định tính và định lượng đã được sử dụng trong quá trình thu thập số liệu và thông tin, kiểm tra ngoài hiện trường.
Nhóm đánh giá đã sử dụng các phương pháp tiếp cận khác nhau để thu thập các thông tin cần thiết, bao gồm:
+ Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp và rà soát lại các tài liệu có liên quan, bao gồm (i) Số liệu về rừng trồng trên 2 xã Luận Thành và Thường Xuân và số liệu rừng trồng của các hộ tham gia Nhóm, (ii) Sổ tay quản lý nhóm, và (iii) các tài liệu dân sinh kinh tế xã hội và tài liệu khác có liên quan; 
+ Các cuộc họp tham vấn nhanh với cán bộ các các phòng ban của xã, thôn;
+ Phỏng vấn nhanh các cá nhân và các bên có liên quan; 
+ Đánh giá thực tế tại hiện trường; 
Đối với khu rừng là mẫu đại diện các thành viên trong đoàn đánh giá đã tiến hành lập tuyến khảo sát để điều tra các loài động, thực vật trong khu vực. Tiến hành lập 02 tuyến điều tra về động thực vật rừng. Mỗi tuyến có chiều dài 1km để quan sát và ghi nhận sự các dấu vết của các loài động thực vật.
+ Phân tích kết quả các cuộc họp, các kết quả và thông tin thu được trong quá trình phỏng vấn và đánh giá thực tế tại hiện trường dựa trên chỉ dẫn của Bộ công cụ đánh giá HCVF của Việt Nam. 
Các phương pháp và kỹ thuật cụ thể đã áp dụng bao gồm:
1. Bảng danh mục các thông tin thứ cấp cần thiết được gửi vào trước cho các thành viên quản lý nhóm để chuẩn bị sẵn cho đợt đánh giá;
2. Giới thiệu cho các thành viên quản lý nhóm và các lãnh đạo xã mục đích của đợt đánh giá, các thông tin thiết yếu liên quan tới HCVF và Bộ Công cụ xác định HCVF của Việt Nam (2008);
3. Trên cơ sở các thông tin có sẵn đã tiến hành thảo luận và quyết định kế hoạch chi tiết trong thời gian đánh giá như: địa bàn đi hiện trường, các đối tượng cần phỏng vấn, hỗ trợ về thủ tục hành chính, phương tiện đi lại, …;
4. Tiến hành phỏng vấn dân địa phương vì thiếu các thông tin sẵn có về sinh thái và cũng tiến hành khảo sát đánh giá tại một số địa điểm trong rừng để kiểm chứng thêm thông tin. Làm việc với các đối tượng/bên liên quan tại địa phương thông qua phỏng vấn linh hoạt và bán định hướng. Các nội dung đánh giá (6 HCVF) được các nhóm thực hiện trên cơ sở vận dụng Bộ Công cụ xác định HCVF của Việt Nam;
5. Kết quả thu thập từ hiện trường (điều tra theo tuyến) đã được phân tích và kiểm chứng ngay sau mỗi chuyến đi hiện trường,;
6. Thông tin thu thập được tổng hợp để phục vụ cho viết báo cáo đánh giá.
[bookmark: _Toc212534375]PHẦN IV - KẾT QUẢ
[bookmark: _Toc212534376]4.1. Kết quả đánh giá theo từng giá trị
Trong thời gian 30 ngày đánh giá (từ ngày 01/08/2025 đến ngày 30/8/205) tại các xã trong Nhóm hộ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB, đoàn đánh giá tiến hành xem xét tài liệu sẵn có và đánh giá nhanh ngoài hiện trường tập trung vào diện tích rừng của các hộ gia đình liên kết với công ty TNHH Forestry NB và khu rừng tự nhiên hiện đang được các hộ gia đình quản lý bảo vệ là mẫu đại diện. Kết quả đánh giá  như sau:
- HCV1: Rừng có các giá trị đa dạng sinh học có ý nghĩa quốc gia, khu vực hoặc quốc tế (Giá trị này liên quan đến việc duy trì đa dạng sinh học ở mức độ loài):        GIÁ TRỊ NÀY KHÔNG HIỆN HỮU
+ HCV1.1: Các khu rừng đặc dụng: Giá trị này không hiện hữu.
Khu rừng này có phải là rừng đặc dụng đã công nhận hoặc được đề xuất hay không? Không
Đây là phần diện tích rừng trồng sản xuất của người dân, loài cây trồng là Keo tai tượng và Keo lai, với chu kỳ khoảng 4 - 6 năm sẽ được khai thác và trồng lại. Khu vực mẫu đại diện là rừng tự nhiên được hộ gia đình quản lý bảo vệ, không phải là rừng đặc dụng.
Khu rừng này có liền kề với rừng đặc dụng không? Không
Khu rừng trồng liên kết với các hộ gia đình, khu rừng và mẫu đại diện không nằm liền kề với khu rừng đặc dụng nào.
Khu rừng này có tính chất, đặc điểm tương tự như khu rừng đặc dụng liền kề không? Không
Khu rừng trồng của các hộ gia đình, khu rừng mẫu đại diện không có tính chất, đặc điểm tương tự như khu rừng đặc dụng.
+ HCV1.2: Các loài bị đe doạ và nguy cấp: Giá trị này hiện hữu
Có nhiều loài được liệt kê trong danh sách các loài bị đe dọa và nguy cấp của Việt Nam được tìm thấy trong khu rừng này không? Không
Qua phỏng vấn và điều tra hiện trường có xác định được loài nào nằm trong danh sách các loài bị đe dọa và nguy cấp của Việt Nam được tìm thấy trong khu rừng tự nhiên cũng như các lô rừng trồng của nhóm đang quản lý. 
Tại thời điểm này, khu rừng có được đánh giá là có tầm quan trọng về đa dạng sinh học không? Không
Tại thời điểm này, khu rừng không được đánh giá là có tầm quan trọng về đa dạng sinh học. 
Khu rừng này có nằm trong khu vực trước đây được đánh giá là có tầm quan trọng đa dạng sinh học? Không
[bookmark: OLE_LINK1]Tính cả trước đây và cho đến thời điểm hiện nay, chưa có báo cáo chuyên môn nào chỉ ra rằng khu vực rừng trồng và rừng tự nhiên của Nhóm hộ nằm trong khu vực trước đây được đánh giá là có tầm quan trọng đa dạng sinh học. 
+ HCV 1.3. Các loài đặc hữu: Giá trị này không hiện hữu
Có một loài đặc hữu hoặc cận đặc hữu bị đe dọa nào được ghi nhận ở khu rừng này không? Không
Chưa có báo cáo điều tra đa dạng sinh học nào được thực hiện từ trước cho đến nay tại đây. Qua phỏng vấn nhanh cán bộ Nhóm quản lý rừng và chứng chỉ rừng, cán bộ kiểm lâm lâm và người dân địa phương, nhóm đánh giá ghi nhận thông tin về loài đặc hữu không còn phân bố tự nhiên ở rừng của Nhóm hộ đang quản lý.
Khu rừng này có nằm trong vùng trước đây được nhận biết là có tính đặc hữu cao không? Không
Toàn bộ rừng của Nhóm hộ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân – Thanh Hoá không nằm trong vùng trước đây được nhận biết là có tính đặc hữu cao
+ HCV 1.4: Công dụng quan trọng theo thời gian: Giá trị này không hiện hữu
Có các nguồn thức ăn/mỏ muối/ khu đất ngập nước/các quần thể di cư hiện hữu tại khu rừng này vào một số thời điểm hay thời gian nào không? Không
Trong khu vực không có mỏ muối hay khu đất ngập nước và không có quần thể di cư hiện hữu trong khu vực .
Có phải là nguồn đặc biệt cần thiết cho sự sinh tồn của quần thể hay quần xã sinh học không? Không
Khu vực này có phải là khu RAMSAR thực tế hoặc tiềm năng hay không? Không
Khu vực nói trên không phải và không có tiềm năng là khu RAMSAR trong tương lai.
-  HCV2 (Những khu rừng bao gồm cảnh quan quy mô lớn cấp quốc gia, khu vực hoặc cấp toàn cầu, chứa đựng trong nó, hoặc bao gồm đơn vị quản lý rừng, nơi mà nhiều quần thể có thể tồn tại của hầu hết nếu không phải là tất cả các loài tồn tại trong những kiểu phân bố và đa dạng trong tự nhiên): GIÁ TRỊ NÀY KHÔNG HIỆN HỮU 
+ Khu rừng này có phải là một phần của dải rừng liên tục không? Không
Khu rừng Nhóm hộ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng không phải là dải rừng liên tục mà phân bố độc lập theo kiểu rải rác, xen kẽ các rừng trồng và đất sản xuất nông nghiệp. Đối với khu vực mẫu đại diện là rừng tự nhiên có diện tích liền vùng liền khoảnh nhưng không phải là một dải rừng liên tục.
+ Có phải toàn bộ khoảnh rừng này còn đang trong điều kiện gần như tự nhiên không? Không
Như đề cập ở trên, vì là rừng trồng qua nhiều luân kỳ nên không còn tính chất giống như rừng tự nhiên.. Khu rừng là mẫu đại diện là rừng tự nhiên nghèo.
+ Có một quần thể loài trọng yếu sinh sống hay không? Không
Đây là rừng trồng phát triển trên đất trống đồi núi trọc, vì vậy rừng không còn tính chất giống rừng tự nhiên và không nghi nhận quần thể loài trọng yếu nào tồn tại ở đây. Qua điều tra và phỏng vấn tại khu rừng là mẫu đại diện không ghi nhận quần thể loài trọng yếu nào tồn tại ở đây.
- HCV3 (Những khu rừng có chứa đựng hoặc bao gồm những hệ sinh thái hiếm có, đang bị đe dọa và nguy cấp): Giá trị này không hiện hữu
Có tìm thấy một trong những kiểu rừng trong danh sách hệ sinh thái quí hiếm dưới đây tại khu rừng này? Không
Phân loại các hệ sinh thái bị đe doạ hoặc nhạy cảm 
	1. Rừng lá kim thuần loài tự nhiên 
	2. Rừng hỗn giao lá rộng lá kim tự nhiên 
	3. Rừng trên núi đá vôi 
	4. Hệ sinh thái đất ngập nước, đầm lầy nước ngọt 
	5. Rừng ngập mặn 
	6. Rừng thường xanh trên vùng đất thấp 
	7. Rừng khộp 
	8. Rừng bán thường xanh (nửa rụng lá) 
	9. Rừng chuyển tiếp rừng thường xanh và rừng bán thường xanh 
	10. Rừng lùn trên đỉnh núi 
	11. Rú gai hoặc chuông gai khô hạn 
	12. Rừng rêu 
Rừng của nhóm hộ là rừng trồng, rừng tự nhiên lá rộng thường xanh núi đất không thuộc trong danh sách hệ sinh thái quý hiếm
Kiểu rừng này có đặc trưng cho khu vực không? Không
Rừng trồng của Nhóm hộ là rừng trồng thuần loài Keo tai tượng và Keo lai, và rừng lá rộng thường xanh. Kiểu rừng này không đặc trưng cho khu vực.
- HCV4 (Rừng cung cấp những dịch vụ tự nhiên, như: phòng hộ đầu nguồn, chống xói mòn, cung cấp nguồn nước... Giá trị này liên quan đến các dịch vụ môi trường rừng, có vai trò trong việc điều hòa khí hậu, dòng chảy và các dịch vụ thiết yếu khác của tự nhiên): GIÁ TRỊ NÀY KHÔNG HIỆN HỮU
+ HCV 4.1: Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và điều tiết nguồn nước dùng cho sinh hoạt và tưới tiêu. Giá trị này không hiện hữu
Có tiểu khu nào của được xác định là rừng phòng hộ không? không
Tất cả diện tích là rừng trồng sản xuất và rừng tự nhiên giao cho hộ gia đình quản lý bảo vệ không có chức năng phòng hộ. 
Có một ngôi làng hoặc một cộng đồng sử dụng trên 90% nước để ăn/uống, sử dụng cho hộ gia đình và tưới tiêu từ một nguồn duy nhất, hoặc một số nguồn trong khu rừng? Không
Khu rừng trồng và rừng tự nhiên trong nhóm hộ, người dân không sử dụng để lấy nước ăn uống, tưới tiêu cho các hộ gia đình. 
[bookmark: _Toc91999511]+ HCV 4.2: Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống sạt lở đất, lũ quét, xói mòn, gió bão, bồi lắng và phòng hộ ven biển. Giá trị này không hiện hữu
Diện tích rừng có được cộng đồng quy định là rừng phòng hộ hoặc được cộng đồng bảo vệ hay không? Không
Diện tích  rừng tự nhiên được giao cho các hộ gia đình không có chức năng phòng hộ. 
Diện tích rừng này có nằm trong khu vực hay xảy ra thiên tai (lũ, lũ quét, sạt lở đất, bão, sóng biển dâng, cát bay, ...) không? Không
Diện tích rừng của Nhóm hộ không nằm trong khu vực hay xảy ra thiên tai (lũ, lũ quét, sạt lở đất, bão, sóng biển dâng, cát bay, ...). Chức năng phòng hộ ở mức thông thường, không có vai trò đặc biệt quan trong trong việc ngăn chặn sạt lỡ, lũ quét, hoặc điều tiết nước.
- HCV 5 (Khu rừng đóng vai trò nền tảng trong việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cộng đồng địa phương): GIÁ TRỊ NÀY KHÔNG HIỆN HỮU
Có những cộng đồng sinh sống trong hoặc gần một khu rừng? Không
Không có cộng đồng sinh sống trong rừng sản xuất của Nhóm hộ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB. 
Những cộng đồng có sử dụng rừng đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ không? Không
	Hiện nay cộng đồng sinh sống gần rừng không còn quá phụ thuộc vào rừng tự nhiên và rừng trồng để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ nữa. Kết quả đánh giá cho thấy hầu hết các sản phẩm truyền thống của người dân tộc thiểu số sử dụng trong khu vực như: Chất đốt, cây thuốc và các vật liệu xây dựng khác đều có nguồn gốc từ thị trường tại địa phương, họ chỉ tận dụng các cành nhánh từ việc khai thác rừng trồng để làm củi dùng trong sinh hoạt hàng ngày.
- HCV6 (Các diện tích rừng đóng vai trò quan trọng đối với bản sắc văn hoá truyền thống của các cộng đồng địa phương): GIÁ TRỊ NÀY KHÔNG HIỆN HỮU
Có cộng đồng sinh sống bên trong hoặc gần khu rừng? Không
Không có cộng đồng sinh sống trong rừng của Nhóm hộ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB. Và không có những khu vực có ý nghĩa sinh thái, văn hoá, tín ngưỡng của người dân và cộng động địa phương. 
[bookmark: _Toc144332392][bookmark: _Toc212534377]4. 2. Tổng hợp các giá trị bảo tồn cao của Nhóm quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB
Kết quả đánh giá các HCVF tại Nhóm quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB, có thể tổng hợp tóm tắt như sau. 
[bookmark: _41mghml]
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	2.1: Dải rừng liên tục
	Không hiện hữu

	2.2: Điều kiện rừng chưa bị tác động
	Không hiện hữu

	2.3: Diện tích rộng hơn 10.000 ha
	Không hiện hữu

	2.4: Quần thể loài trọng yếu
	Không hiện hữu

	HCV3:  Các hệ sinh thái và sinh cảnh
	KHÔNG HIỆN HỮU

	3.1: Hệ sinh thái hiếm
	Không hiện hữu

	3.2: Kiểu rừng đặc trưng
	Không hiện hữu

	HCV4:  Dịch vụ hệ sinh thái xung yếu
	KHÔNG HIỆN HỮU

	4.1: Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và điều tiết nguồn nước uống, thuỷ lợi và thuỷ điện
	Không hiện hữu

	4.2: Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống sạt lở đất, lũ quét, xói mòn, gió bão, bồi lắng và phòng hộ ven biển
	Không hiện hữu

	HCV5:  Các nhu cầu của cộng đồng
	KHÔNG HIỆN HỮU

	5.1: Có các cộng đồng sinh sống bên trong hoặc gần một khu rừng không?
	Không hiện hữu

	5.2: Những cộng đồng này có sử dụng rừng để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ không?
	Không hiện hữu

	5.3: Những nhu cầu cơ bản có là nền tảng đối với những cộng đồng địa phương không?
	Không hiện hữu

	HCV6:  Các giá trị văn hóa
	KHÔNG HIỆN HỮU

	6.1: Có cộng đồng nào sinh sống bên trong hoặc gần khu rừng hay không?
	Không hiện hữu

	6.2: Những cộng đồng này có sử dụng rừng cho mục đích nhận dạng văn hoá của họ hay không?
	Không hiện hữu

	6.3: Khu rừng này có vai trò quan trọng trong việc nhận dạng văn hóa hay không?
	Không hiện hữu


[bookmark: _Toc212534378]4.3. Đánh giá hiện trạng, các mối đe dọa và các hoạt động quản lý HCV
Trên cơ sở điều tra và khảo sát để xác định các HCV hiện hữu trong khu rừng trồng và rừng tự nhiên mà Nhóm hộ đang quản lý chưa xuất hiện các khu rừng có giá trị bảo tồn cao. Do vậy hiện tại chưa có mối đe doạ nào liên quan tới rừng có giá trị bảo tồn cao. Tuy nhiên, trên cơ sở phân tích và đánh giá, đặc biệt khu vực quản lý Nhóm hộ gần Vườn quốc gia Xuân Liên, vẫn có thể xuất hiện HCV trong tương lai và có một số đe doạ đối với sau:
- Khai thác trái phép các loài cây gỗ có giá trị kinh tế làm suy giảm đa dạng sinh học, gây mắt cân bằng sinh thái, ảnh hưởng tới kết cấu đất và giảm chức năng phòng hộ của rừng;
- Săn bắt động vật hoang dã làm hủy diệt một số loài động vật.
- Lửa rừng từ các hoạt động kinh doanh, khai thác rừng.
- Các hoạt động làm đường quốc phòng gây ồn ào làm ảnh hưởng tới các hoạt động của động vật hoang dã. 
Để phòng ngừa các mối đe doạ tác động tới HCV, Nhóm hộ QLRBV và CCR Forestry NB Thường Xuân Thanh Hoá cần phối hợp với chính quyền xã, lực lượng kiểm lâm địa bàn thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Thực hiện tốt hoạt động quản lý bảo vệ rừng tự nhiên, các hoạt động tuần tra bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã.
- Phối hợp với chính quyền và người dân địa phương triển khai tuyên truyền giáo dục bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã tại các thôn bản.
- Thực hiện nghiêm các quy định về cấm các hình thức săn bắn, khai thác các loài động, thực vật hoang dã.
- Tiến hành khoanh một số vùng đại diện có tồn tại các loài thực quý hiếm để bảo tồn. 
- Thực hiện hoạt động giám sát các loài động thực vật quý hiếm.
- Lập các biển báo phòng cháy chữa cháy rừng, các biển báo cấm trong quản lý rừng
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[bookmark: _Toc212534380]KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
[bookmark: _Toc212534381]5.1. Kết luận
Rừng tại Nhóm hộ tiểu điền quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB không hiện hữu các giá trị bảo tồn cao như định nghĩa trong tiêu chuẩn FSC và trong bộ công cụ về rừng có giá trị bảo tồn cao của ProForest và WWF Việt Nam hướng dẫn xác định.
[bookmark: _Toc212534382]5.2. Kiến nghị và đề xuất giải pháp bảo vệ
Mặc dù qua khảo sát và phỏng vấn các bên liên quan cho thấy, hiện tại các khu rừng trồng và rừng tự nhiên của nhóm hộ quản lý không hiện hữu các giá trị bảo tồn cao, tuy nhiên các hoạt động quản lý bảo vệ tốt cần được duy trì và tăng cường để đảm bảo nếu có xuất hiện các loài động thực vật quý hiếm trong khu rừng quản lý. 
Mặc dù rừng trồng không có giá trị bảo tồn cao, nhưng để quản lý rừng trồng một cách bền vững, Nhóm hộ tiểu điền quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB cần quan tâm đến một số khuyến nghị nhằm đảm bảo an toàn về môi trường và xã hội:
- Hạn chế đốt toàn bộ thực bì sau khai thác. Có thể thay thế bằng phương pháp đốt cục bộ (gom theo hàng) và đốt có kiểm soát để không làm hại đến các loài động vật và thảm thực vật;
- Không sử dụng thuốc diệt cỏ và chỉ sử dụng các loại thuốc trong danh mục cho phép trong quá trình dọn thực bì, chăm sóc cây và bảo vệ sâu bệnh hại;
- Thực hiện giám sát bảo vệ hành lang, vùng đệm ven suối giữ lại các cây tái sinh và thảm thực bì nhằm bảo vệ nguồn nước và bảo vệ hành lang cho các loài động vật. Việc này giúp thúc đẩy tái sinh tự nhiên để các loài của hệ sinh thái bản địa cũng như tạo môi trường sống cho các loài động vật hoang dã;
- Khi nào Nhóm hộ kết nạp thêm rừng trồng/ rừng tự nhiên của các hộ gia đình khác vào diện tích làm chứng chỉ thì cần tiến hành xác định và đánh giá giá trị bảo tồn cao bổ sung cho những diện tích mới.
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Phụ lục 1. Danh sách những người được phỏng vấn/tham vấn trong quá trình xác định và đánh giá các giá trị HCV hiện hữu 
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	Họ tên
	Tên tổ chức & cá nhân
	Phòng ban & chức danh
	Địa chỉ
	Quốc gia
	Điện thoại
	E-Mail

	1
	Phạm Văn Điển
	Trường đại học Lâm Nghiệp
	Hiệu trưởng
	Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam-Xuân Mai-Chương Mỹ-Hà Nội
	Viet Nam
	0947590000
	phamvandien100@gmail.com

	2
	Phạm Văn Toại 
	Trường đại học Lâm Nghiệp
	Phó hiệu trưởng
	Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam-Xuân Mai-Chương Mỹ-Hà Nội
	Viet Nam
	0915942628
	toaifuv@gmail.com 
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	Phạm Tiến Dũng
	Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
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	46 Đức Thắng-Từ Liêm-Hà Nội
	Viet Nam
	0975430146
	phamtiendungvafs@gmail.com
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	Nguyễn Văn Tuấn
	Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
	Bộ môn ĐTQHR
	46 Đức Thắng-Từ Liêm-Hà Nội
	Viet Nam
	0983074159
	vantuansri@gmail.com
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	Nghiêm Phương Thúy
	Cục Lâm Nghiệp và Kiểm Lâm
	Chuyên viên
	Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
	Viet Nam
	0912062504
	thuybluemoon@gmail.com

	6
	Lê Thị Thu Thủy
	Cục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
	Chuyên viên
	Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
	Viet Nam
	0338299329
	ltthuy15@mae.gov.vn
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	Nguyễn Huy Dương
	Trung tâm TV&PT LN - Viện ĐT, QH Rừng
	Chuyên viên
	Viện ĐTQH rừng, Thanh Trì, Hà Nội
	Viet Nam
	0984261500
	huyduong1991@gmail.com

	8
	Vũ Quế Anh
	FSC Việt Nam
	Giám đốc FSC Việt Nam
	 
	Viet Nam
	0982249195
	anh.vuque@gmail.com

	9
	Phạm Quang Tùng
	Tổ chức bảo tồn động thực vật 
hoang dã quốc tế (Fauna &Flora)
	Giám đốc dự án
	Số 2-5, Lô D2, Ngõ 46 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Hà Nội
	Viet Nam
	0983102789
	Tung.Quang.Pham@fauna-flora.org

	10
	Nguyễn Đức Cảnh
	Hợp phần Quản lý rừng Bền vững, Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn Đa dạng sinh học
	Quản lý dự án
	Hòa Bình, Phú Thọ
	Viet Nam
	0983034342
	ndcanh72@gmail.com

	11
	Nguyễn Văn Bính
	Hạt kiểm lâm Huyện Thường Xuân
	Hạt trưởng
	Thường Xuân, Thanh Hóa
	Viet Nam
	0914403357
	 

	12
	Ngô Xuân Thắng
	Vườn quốc gia Xuân Liên
	Phó giám đốc
	Thường Xuân, Thanh Hóa
	Viet Nam
	0979457999
	 

	13
	Lê Thế Sự
	BQL RPH Thường Xuân
	Giám đốc
	Luận Thành - Thanh Hóa
	Viet Nam
	0969269838
	 

	14
	Đàm Lê Chiến
	Phòng kinh tế xã Luận Thành
	Trưởng phòng
	Luận Thành - Thanh Hóa
	Viet Nam
	0975786886
	 

	15
	Nguyên Thị Yên
	Phòng Kinh tế xã Thường Xuân
	Trưởng phòng
	Thường Xuân - Thanh Hóa
	Viet Nam
	0914361283
	 

	16
	Lê Thị Ngân
	Hạt Kiểm lâm Thường Xuân
	Kiểm lâm viên
	Thường Xuân Thanh Hoá
	Việt Nam
	0944913531
	

	17
	Nguyễn Văn Tuấn Anh
	Hạt Kiểm lâm Thường Xuân
	Kiểm lâm viên
	Thường Xuân Thanh Hoá
	Việt Nam
	
	

	18
	Hà Văn Thi
	Thôn Xuân Thắng
	Trưởng thôn
	Luận Thành – Thanh Hoá
	Việt Nam
	0976.367.830
	

	19
	Hà Văn Hào
	Thôn Quyết Thắng 1
	Trưởng thôn
	Luận Thành – Thanh Hoá
	Việt Nam
	0975.799.933
	

	20
	Hà Xuân Thu
	Thôn Xuân Minh 2
	Trưởng thôn
	Luận Thành – Thanh Hoá
	Việt Nam
	0975.136.754
	



Phụ lục 2: Phiếu điều tra động thực vật
Mẫu điều tra theo tuyến
PHIẾU THAM VẤN
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG CÓ GIÁ TRỊ BẢO TỒN CAO TẠI NHÓM HỘ QLRBV VÀ CCR FORESTRY NB THƯỜNG XUÂN – THANH HOÁ

Thông tin cơ bản 
Người trả lời tham vấn: …………………………………………………………
Đơn vị công tác:…………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………….
Số điện thoại:…………………………………………………………………… 
Câu 1. Ông (bà) cho biết các phương pháp để tiến hành xác định các giá trị HCV hiện hữu mà Nhóm tư vấn và Nhóm hộ tiến hành có đủ độ tin cậy về mặt khoa học để xác định không? 
           Có 			Không 
Câu 2: Theo Ông (bà) chủ rừng cần có biện pháp nào để bảo vệ các giá trị HCV 1, HCV4 hiện hữu? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: 
Nhóm hộ xác định có các loài động vật quý hiếm (……………………………...
……………………………………………………………) trong lâm phần quản lý và diện tích rừng trồng Keo lai xen kẽ các lô rừng tự nhiên, trong quá trình khai thác, chăm sóc, trồng rừng có ảnh hưởng đến các loài động vật này không? 
           Có 			Không 
Nếu có thì theo Ông (bà) Nhóm hộ cần có biện pháp, kế hoạch  như thế nào?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 4: Nhóm hộ có Kế hoạch thực hiện giám sát giá trị bảo tồn cao Xin Ông (bà) cho biết để thực hiện giám sát rừng có giá trị bảo tồn cao cần các tiêu chí nào sau đây? 
Rừng có bị xâm lấn không? 
Giá trị HCV có được bảo vệ theo đúng kế hoạch không? 
Giám sát các loài quý hiếm xuất hiện 
Có bắt gặp (nhìn thấy) dấu vết của động vật quý hiếm mới nào không? 
Rừng có bị khai thác hoặc săn bắt trái phép không? 
Ngoài các tiêu chí trên theo Ông (bà) trong quá trình giám sát Nhóm hộ có cần thêm các tiêu chí nữa không ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 5: Hiện tại Nhóm hộ đang thực hiện giám sát các giá trị bảo tồn cao 1 năm 4 lần theo quý, cấp xã giám sát hàng ngày theo Ông (bà) tần suất như vậy có hợp lý không?
           Có 			Không 
Câu 6 : Theo Ông (bà) việc Nhóm hộ phối hợp cùng chính quyền địa phương và cộng đồng địa phương trong công tác bảo tồn các giá trị HCV có quan trọng không? 
     Quan trọng                    Không quan trọng  

Câu 7: Theo Ông (bà) các Kế hoạch quản lý bảo vệ rừng có giá trị bảo tồn cao của Nhóm hộ đã xây dựng trong báo cáo (Bảng 1) có phù hợp để thực hiện bảo tồn các giá trị HCV hay không? 
           Có 			Không 
Nếu KHÔNG xin Ông (bà) góp ý
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Câu 8. Khu vực HCV (nếu có) Nhóm hộ đưa vào xin cấp chứng chỉ rừng (có ảnh kèm theo) hiện tại Nhóm hộ định hướng khôi phục đạt gần trạng thái rừng tự nhiên, Xin Ông (bà) góp ý các biện pháp để khôi phục?




Xin cám ơn Ông (bà)!

Người được phỏng vấn                                	Cán bộ tham vấn
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